	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Bắc Ninh, ngày 30  tháng 9  năm 2011


BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động 
trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002, 2006, 2007;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
Căn cứ Công văn số 1911/UBND-VX ngày 08/09/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh ủy quyền cho Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN tỉnh Bắc Ninh theo các nội dung sau:

Điều 1. Các công việc được ủy quyền

a) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép Lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp; 

b) Cấp Sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong Khu công nghiệp; 

c) Đăng ký Nội quy Lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; 

d) Đăng ký Thoả ước Lao động tập thể của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; 

đ) Đăng ký Hệ thống Thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; 

e) Đăng ký Kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; 

f) Nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Nội dung công việc được ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các công việc đã được ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ 6 tháng, một năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh (trừ các trường hợp báo cáo đột xuất).

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

- Thời hạn uỷ quyền bắt đầu từ ngày 01/01/2012, nhưng sẽ chấm dứt hiệu lực nếu có quy định mới không được thực hiện việc ủy quyền.

- Căn cứ kết quả thực hiện uỷ quyền của Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thể rút lại một số nội dung uỷ quyền hoặc toàn bộ nội dung đã uỷ quyền;
Biên bản ủy quyền được lập vào ngày ....... tháng 9 năm 2011./.
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QUY CHẾ PHỐI HỢP

Trong công tác quản lý nhà nước về lao động đối với doanh nghiệp

trong các khu công nghiệp Bắc Ninh
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.


Căn cứ Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các KCN Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh;


Căn cứ Biên bản ngày ......./9/2011 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh;

Để công tác quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, chặt chẽ và hiệu quả. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thống nhất xây dựng quy chế phối hợp trong công tác Quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG


1. Quy chế này quy định công tác phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Ban QLCKCN) trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.


2. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Biên bản ủy quyền ngày ....../9/2011 giữa Sở LĐTBXH và Ban QLCKCN tỉnh Bắc Ninh.

II. TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Về thực hiện những nhiệm vụ ủy quyền

- Định kỳ hàng năm Sở LĐTBXH tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện những nội dung ủy quyền cho Ban QLCKCN (trừ các trường hợp đột xuất);

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện những nội dung đã ủy quyền với Lãnh đạo hai cơ quan.

b) Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Sở LĐTBXH thực hiện nhiệm vụ thanh tra về việc chấp hành pháp luật lao động đối với doanh nghiệp trong các KCN theo quy định của Bộ Luật lao động, Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLCKCN xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ về việc thực hiện pháp luật lao động đối với doanh nghiệp trong các KCN (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất và thanh tra ở cấp Trung ương);

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Ban QLCKCN;

- Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, Sở LĐTBXH phối hợp với Ban QLCKCN đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các đề nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra;

- Phối hợp với Ban QLCKCN giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động trong các KCN;

- Sở LĐTBXH thông báo đến Ban QLCKCN các doanh nghiệp bị xử lý vi phạm pháp luật lao động sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra và điều tra tai nạn lao động (nếu có).

c) Về công tác đào tạo, tuyển dụng lao động

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLCKCN tham mưu với UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên tạo việc làm cho lao động ở những vùng có đất chuyển đổi sang xây dựng các KCN, khu đô thị, khu dân cư; giải quyết chế độ ưu đãi về đào tạo nghề cho các doanh nghiệp.

- Thông báo cho Ban QLCKCN kết quả điều tra thống kê về nhu cầu việc làm của người lao động trong tỉnh và các địa phương có đất chuyển đổi sang xây dựng các khu công nghiệp;

- Chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm, các trường và Trung tâm dạy nghề trong tỉnh phối hợp với Trung tâm dịch vụ KCN thuộc Ban QLCKCN triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp.

d) Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa về giải quyết những vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công trong các KCN;
- Tổng hợp báo cáo tình hình đình công và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm.

e) Về một số công tác khác

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLCKCN tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các văn bản, chính sách pháp luật lao động theo kế hoạch của Sở LĐTBXH; Phối hợp với Ban QLCKCN tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các văn bản, chính sách pháp luật lao động theo kế hoạch của Ban QLCKCN;
- Chủ trì, phối hợp với Ban QLCKCN tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn lao động - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm;
- Quản lý công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; Tổ chức huấn luyện, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động đối với doanh nghiệp trong các KCN; 

- Tiếp nhận văn bản xin phép và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cho phép những doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm;
- Chủ trì, phối hợp với Ban QLCKCN tổ chức điều tra về thị trường lao động, tai nạn lao động (nếu có) tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Thụ lý hồ sơ đăng ký các loại máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý các Khu công nghiệp:

a) Về thực hiện những nhiệm vụ ủy quyền

- Thụ lý, giải quyết hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động;

- Định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo về Sở LĐTBXH tình hình thực hiện các công việc đã được ủy quyền (trừ các trường hợp báo cáo đột xuất);

- Đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định.

b) Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Phối hợp với Sở LĐTBXH xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện pháp luật lao động đối với doanh nghiệp trong các KCN;

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Sở LĐTBXH;

- Đối với các cuộc kiểm tra của Ban QLCKCN, Ban QLCKCN có trách nhiệm thông báo cho Sở LĐTBXH để phối hợp thực hiện và thông báo cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có KCN để biết hoặc phối hợp;
- Kết thúc đợt kiểm tra, Ban QLCKCN phối hợp với Sở LĐTBXH đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các kết luận của đoàn kiểm tra;

- Phối hợp với Sở LĐTBXH giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động trong các KCN;

c) Về công tác đào tạo, tuyển dụng lao động

- Rà soát, tổng hợp và thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong các KCN về Sở LĐTBXH và UBND các huyện/thị xã/thành phố;

- Phối hợp với Sở LĐTBXH tham mưu với UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên tạo việc làm cho lao động ở những vùng có đất chuyển đổi sang xây dựng các KCN, khu đô thị, khu dân cư; giải quyết chế độ ưu đãi về đào tạo nghề cho các doanh nghiệp;

- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyển dụng lao động, giải quyết việc làm hàng năm trong các KCN;

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ KCN phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Bắc Ninh (thuộc Sở LĐTBXH) mở các lớp đào tạo và tuyển dụng lao động theo chương trình hợp tác.

d) Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công 

- Phối hợp với các ngành, UBND các huyện/TX/TP giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công tại doanh nghiệp trong các KCN;

- Theo dõi, giám sát doanh nghiệp trong việc thực hiện những nội dung đã thống nhất trong biên bản giải quyết tranh chấp lao động và đình công;

- Tổng hợp báo cáo thường trực Ban chỉ đạo (Sở LĐTBXH) về tình hình giải quyết tranh chấp lao động và đình công theo quy định.

e) Về một số công tác khác

- Chủ trì, phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các văn bản, chính sách pháp luật lao động theo kế hoạch của Ban QLCKCN; Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các văn bản, chính sách pháp luật lao động theo kế hoạch của Sở LĐTBXH;
- Phối hợp với Sở LĐTBXH trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện những quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách theo quy định của pháp luật lao động; Tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn lao động - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm;

- Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức điều tra về thị trường lao động, điều tra tai nạn lao động (nếu có) tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; 

- Phối hợp với Sở LĐTBXH hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Hàng quý, thông báo về Sở LĐTBXH danh sách doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Sở LĐTBXH và Ban QLCKCN chịu trách nhiệm triển khai quy định phối hợp đến các đơn vị, phòng ban trực thuộc và các cơ quan, doanh nghiệp trong khu công nghiệp để thực hiện.


2. Giao Phòng Chính sách Lao động thuộc Sở LĐTBXH và Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban QLCKCN là đầu mối giúp Lãnh đạo hai cơ quan chỉ đạo thực hiện Bản quy chế phối hợp này.


3. Định kỳ sáu tháng, một năm Lãnh đạo hai cơ quan luân phiên tổ chức các cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.


4. Các phòng, ban, bộ phận, các đơn vị trực thuộc của Sở LĐTBXH, Ban QLCKCN và các doanh nghiệp trong KCN có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp này.


5. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế quy định phối hợp về lao động đã ký ngày 01/5/2005 giữa Sở LĐTBXH và Ban QLCKCN.


6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Phòng Chính sách Lao động thuộc Sở LĐTBXH và Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban QLCKCN có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo cơ quan để nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp./.
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